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Hướng dẫn tư vấn sử dụng Không tái sử dụng 

Cổng tiêm SURPLUG AD (T-type) Van khóa 3 cổng 

Van một chiều phía sau Màng vi lọc (size 0.2µ) 

Chủ sở hữu 

Cổng tiêm SURPLUG AD (Loại I) 

Khóa đầu nối 

Khử khuẩn bằng ethylene oxide 

Cổng kết nối (Loại mở) 

Đầu nối trượt 

Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng Không chất gây sốt Không chứa Latex Không chứa PVC/thành phần tương tác thuốc 

CÁC BIỂU TƯỢNG CHỈ DẪN 

* SA17EA004C2*

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
Cổng tiêm không kim có dây nối dài cho tiêm, truyền dịch SURPLUG 
AD Extension tube được sử dụng như một cổng van kết nối với bộ 
dây truyền dịch hoặc các thiết bị tương tự để tiêm. Sản phẩm cũng 
được dùng để lấy mẫu máu và truyền máu. SURPLUG AD Extension 
tube có đường dẫn dịch để ngăn ngừa việc đọng thuốc 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SURPLUG AD EXTENSION TUBE VỚI 
SURPLUG AD THREE-WAY STOPCOCK 
• Các mũi tên bên dưới hiển thị đường dẫn dịch. Điều chỉnh vị trí

van khóa phụ thuộc vào việc sử dụng. Đường dẫn dịch sẽ dịch
chuyển bằng cách xoay chuyển van khóa.

• Giữ vị trí khóa vòi như hình 1c để tránh ứ đọng thuốc trong
đường dẫn dịch ngay cả khi không sử dụng.

• Để khóa dòng chảy theo các hướng, điều chỉnh van khóa như
hình 2

CẢNH BÁO 
• Khử trùng cổng van của SURPLUG AD Extension tube trước khi sử

dụng.
• Để áp dụng khóa heparin, đóng kẹp hoặc khóa giữa ống thông và

SURPLUG AD Extension tube trước khi tháo ống tiêm. Trong khi
sử dụng heparin, không mở kẹp hoặc khóa vòi đã được đóng lại

THẬN TRỌNG 
• Hàng dùng 1 lần. Không tái sử dụng
• Không tiệt trùng lại

• Không sử dụng đầu kim để tiêm.
• Vui lòng không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hỏng

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 
• Đảm bảo rằng thiết bị được kết nối chắc chắc không bị rời rạc khi

sử dụng
• Đưa van khóa về bị trí mở và kết nối với cổng van của Surplug AD

extension tube (Như hình 1b/1c/1d)
• Khi kết nối với đầu luer đực ở đầu cổng van của thiết bị, đảm bảo

rằng có thể lắp và tháo thiết bị theo phương thẳng. Không kết nối
ở các góc nghiêng hoặc vị trí xoắn quá mức

• Không sử dụng thiết bị nếu có bộ phận bị hư hỏng
• Đảm bảo rằng bạn không làm hỏng ống bằng cách kẹp chặt ống

hoặc sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào khác.
• Không tác dụng lực quá mạnh lên ống hoặc bộ phận kết nối của

ống bằng cách kéo, đẩy hoặc uốn cong ống
• Đảm bảo trong quá trình sử dụng thiết bị không không bị đứt gãy, 

mất kết nối hoặc rò rỉ thuốc
• Vui lòng không sử dụng sản phẩm để tiêm áp lực cao như tiêm thuốc 

cản quang bằng máy.
• Không kết nối đầu nối có cạnh sắc với cổng van của sản phẩm 

• Khi sử dụng đầu nối có gờ lồi quanh đầu, đầu nối có cạnh sắc hoặc
một đầu nối có gờ trên cạnh, đảm bảo rằng đường dẫn dòng được
nguyên vẹn trước khi bắt đầu tiêm, vì cổng van SURPLUG AD có
thể vẫn đóng

• Khi thực hiện truyền hoặc hút nhanh từ một cổng tiêm, hãy thực
hiện các biện pháp chặn các bộ truyền dịch khác hoặc các ống nối
dài được kết nối với các cổng tiêm khác để ngăn dòng chảy ngược
trở lại.

• Hãy cẩn thận vì van một chiều phía sau không ngăn ngừa hoàn toàn 
được dòn chảy ngược.

• Thay sản phẩm mới khi máu đông làm cho van ba ngả khó xoay.
• Không sử dụng bộ lọc trong dòng cho truyền máu.
• Không sử dụng bộ lọc trong dòng để tiêm thuốc nhũ tương như

nhũ tương lipid hoặc các thành phần máu.
• Cẩn thận nguy cơ rò rỉ nếu dùng bộ lọc trong dòng để tiêm thuốc

chứa dầu, chất hoạt động bề mặt hoặc cồn.
• Thay sản phẩm mới nếu bộ lọc trong dòng không còn đảm bảo tốc

độ dòng chảy phù hợp hoặc bị đổi màu trong quá trình sử dụng.

BẢO QUẢN 
Không bảo quản trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nơi có nhiệt 
độ và độ ẩm cao. 

HẠN DÙNG
Xem hạn dùng trên bao bì ngoài sản phẩm
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Cổng tiêm không kim có dây nối dài cho tiêm, truyền dịch
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